
STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
 THÀNH 

TIỀN 

1
Bánh Emily hoa xuân hộp 

nhựa 300g
VN Hộp       75,000 1 75,000        

2 H071
Hạt hướng dương Thành 

Long 250g
VN Hộp       48,000 1 48,000        

3
Kẹo Michoco hộp nhựa 

trái tim 200g
VN Hộp       43,000 1 43,000        

4 T051
Trà Lài Song Hoàng lon 

giấy 100g
VN Lon       26,000 1 26,000        

5 Kẹo Let's Go hũ quạt 200g Thỗ Nhĩ Kì Hộp       42,000 1 42,000        

6 Cà phê Phố đen đá 160g VN Hộp       25,000 1 25,000        

7 H032 Nho khô Tiptop 100g Mỹ Hộp       25,000 1 25,000        

8 V002 Vang Dabeco 750ml Dalat Chai       85,000 1 85,000        

9 K008
Kẹo Phát Tài  thỏi vàng 

HN 68g
Bibica Hộp       55,000 1 55,000        

10
Khay quà giấy hoa ( khay 

+ phụ kiện + công)
VN Hộp       80,000 1 80,000        

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
 THÀNH 

TIỀN 

1
Nước ép nho đỏ có ga 

Gavioli
Ý Chai     110,000 1 110,000      

2 B023 Bánh Arsernal 454g Thái Lan Hộp 120,000   1 120,000      

3
Kẹo King Henry Bonart 

450g hũ nhựa
Thỗ Nhĩ Kì Hũ 74,000     1 74,000        

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp 25,000 1 25,000        

5 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon 35,000 2 70,000        

6 H027
Mứt gừng dẻo 180g 

Thành Long hộp vuông
VN Hộp 50,000 1 50,000        

7 T005 Trà lài lon giấy 100g Tâm Châu Hộp 31,000     1 31,000        

8
Kẹo bạc hà Fres Barley 

Mayora gói 150g
Indonesia Túi 16,000     1 16,000        

9
Giỏ quà loại 4 ( giỏ + phụ 

kiện + công )
VN Giỏ 40,000     1 40,000        

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh quy Oreo Thập Cẩm 

344,4g
Indonesia Hộp     130,000   1       130,000 

2 K013 Kẹo kopiko coffee 600g Indonesia Hũ       60,000   1         60,000 

3 K006
Kẹo AHHA hộp thiếc đỏ 

150g
VN Hộp       62,000   1         62,000 

4 C007
Cà phê sữa G7 3in1 - Hộp 

18 stick

Trung 

Nguyên
Hộp       49,000   1         49,000 

5 V002 Vang Dabeco 750ml Dalat Chai       85,000   1         85,000 

MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2020

Giỏ Quà Tết 01

Thành tiền 504,000                                                              

Thành tiền 536,000                                                              

Giỏ Quà Tết 02

Giỏ Quà Tết 03
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6
Nho khô Raisin hộp lục 

giác 140g
VN Hộp       25,000   1         25,000 

7 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500   1         18,500 

8 T051
Trà Lài Song Hoàng lon 

giấy 100g
VN Lon       26,000   1         26,000 

9 S001 Butter Toffees hũ 90gr Argentina Hũ       25,000   1         25,000 

10 H007 Khoai Lon Jacker 100g Malaysia Lon       30,000   1         30,000 

11 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000   1         45,000 

12
Bánh Peppie Phủ socola 

trắng 240g
VN Hộp       32,000   1         32,000 

13
Khay quà ( giỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ       50,000   1         50,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 C007
Cà phê sữa G7 3in1 - Hộp 

18 stick

Trung 

Nguyên
Hộp       49,000   1         49,000 

2 H020

Hạt điều rang muối 

Phượng Lệ vỏ lụa hộp tròn 

200g

VN Hộp       68,000   1         68,000 

3 H004 Khoai Lon Slide 75g Kinh Đô Lon       24,000   1         24,000 

4 Rượu vang đỏ BB Rouge Hungary Chai     160,000   1       160,000 

5 T015
Trà 0olong Tiến Thanh 

cao cấp 100gr
Tiến Thanh Hộp       75,000   1         75,000 

6 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

7
Nho khô Raisin hộp chữ 

nhật 150g
VN Hộp       23,000   1         23,000 

8 S011 Butter Toffees ống 260gr Argentina Ống       83,000   1         83,000 

9 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000   1         45,000 

10 B064

Bánh Santore Assorted 

Premium Cookies 

Selection 700g

Malaysia Hộp     140,000   1       140,000 

11 B005

Bánh 2 nhân: Strawberry 

& Blueberry Jam Filled 

Cookies 125g

Malaysia Hộp       30,000   1         30,000 

12
Kẹo bạc hà Fres Barley 

Mayora gói 150g
Indonesia Túi 16,000       1         16,000 

13
Giỏ quà ( giỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ       60,000   1         60,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai     156,000   1       156,000 

2
Bánh bơ trứng Richy Rose 

love 510g
VN Hộp     138,000   1       138,000 

3
Nho khô Raisins Thaco 

140g hộp dẹp dài
India Hộp       23,000   1         23,000 

4 H081
Phô mai con bò Cười 

Lavache qui rit 120g
VN Hộp       33,000   1         33,000 

Giỏ Quà Tết 05

  Thành tiền

  Thành tiền 821,000                                                              

637,500                                        

Giỏ Quà Tết 04

Website: quatet.congquynh.vn                   Email: kinhdoanh@congquynh.vn                        Hotline: 0933138885 - 0906986885



5 S082
Socola Fondante Hộp Kim 

Cương 220g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp       65,000   1         65,000 

6
Trà Cozy black tea nhãn 

vàng 2g*25
VN Hộp       33,000   1         33,000 

7 Cà phê Phố sữa đá 240g VN Hộp       45,000   1         45,000 

8 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000   1         45,000 

9 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 

10 K017
Kẹo Rellenos Frutales 

300g hình thang
Argentina Hộp       78,000   1         78,000 

11 H080
Hạt dẻ 200g CQ Food Hũ 

Thủy Tinh
VN Hộp     109,000   1       109,000 

12
Giỏ quà loại 2 (Giỏ bắp 

oval+ phụ kiện+công )
VN Giỏ       60,000   1         60,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 R008 JW Red Label Scotland Chai     340,000   1       340,000 

2 T008
Trà Oolong Tâm Châu hộp 

gỗ 100g
Tâm Châu Hộp       95,000   1         95,000 

3 C010 Cà phê trống Tâm Châu Hộp       70,000   1         70,000 

4 B007
Bánh quy hương cà phê 

CoffeeJoy 180gr
Indonesia Hộp       25,000   1         25,000 

5
Bánh xốp phô mai Cal 

Cheese 170gr
Indonesia Hộp       31,000   1         31,000 

6 S017
Kẹo Butter Toffees gương 

180gr
Argentina Hộp       97,000   1         97,000 

7 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp       55,000   1         55,000 

8 S009
Kẹo Butter Toffees hũ 

250gr
Argentina Hộp       75,000   1         75,000 

9 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

10
Giỏ quà loại 2 ( giỏ + phụ 

kiện + công )
VN Giỏ       60,000   1         60,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 B038 Bánh Azotozas 321gr Argentina Hộp     160,000 1       160,000 

2
 Hạt điều Phượng Lệ vỏ 

lụa xếp ovan 350g 
 VN  Hộp     110,000 1       110,000 

3 K002 Kẹo Phát Tài HG 120gr Bibica Hộp       25,000 1         25,000 
4 B003 Bánh Gery cracker 200gr Indonesia Hộp       33,000 1         33,000 
5 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000 1         65,000 

6 V006
Vang Valde Rosa Melot 

Prestige 750ml
Chile Chai     155,000 1       155,000 

7 S027 SCL Alfredo gold 160g Malaysia Hộp     147,500 1       147,500 
8 H003 Khoai lon Slide160gr Kinh Đô Lon       43,000 1         43,000 

9 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000 1         40,000 

10 T014
Trà Ôlong Tiến Thanh hộp 

gỗ
Tiến Thanh Hộp       85,000 1         85,000 

11 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000 1         25,000 

12 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp       56,000 1         56,000 

Thành tiền

Giỏ Quà Tết 06

Giỏ Quà Tết 07

  Thành tiền 850,000                                                              

                                                               913,000 
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13
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000 1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 B104 Bánh Quế Eterna 350g Indonesia Hộp       75,000   1         75,000 

2 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp       42,000   1         42,000 

3
Bánh quy hạnh nhân 

Haitai 133g
Hàn Quốc Hộp       44,000   1         44,000 

4 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

5 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 
6 K012 Kẹo Rinda lọ Kính 320g Malaysia Hũ       60,000   1         60,000 

7 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

8 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000   1         38,000 
9 H035 Nho khô Tiptop 200g Mỹ Hộp       40,000   1         40,000 

10 B025
Bánh Goody cao cấp HT 

454gr
Bibica Hộp     120,000   1       120,000 

11 B003 Bánh Gery cracker 200gr Indonesia Hộp       33,000   1         33,000 

12 Rượu Vang FOGOSO ORO Tây Ban Nha Chai     343,000   1       343,000 

13
Khay quà ( giỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ       60,000   1         60,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 H003 Khoai lon Slide160g Kinh Đô Lon       43,000   1         43,000 

2 K026
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 216g
Mexico Hũ       60,000   1         60,000 

3 V006
Vang Valde Rosa Melot 

Prestige 750ml
Chile Chai     155,000   1       155,000 

4 S028
Socola Toffees 250g hộp 

thiếc
Anh Hộp     158,000   1       158,000 

5
Bánh Hura Swissroll Minh 

Khang Dâu - Cốm 396g
VN Hộp       70,000   1         70,000 

6 T011
Trà xanh Cầu Đất lon 

thiếc 100g lon cao
VN Lon       75,000   1         75,000 

7
Nho khô Raisins Thaco 

140g hộp lục giác
India Hộp       25,000   1         25,000 

8 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

9 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500   1         18,500 

10 H001
Thịt hộp nấu chín Cooked 

Ham Meat 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

11 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

12 H085

Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ Food Hũ Thủy 

Tinh

VN Hũ       89,000   1         89,000 

13 C016

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Classic (12 gói x 

17g)

VN Hộp       42,000   1         42,000 

14
Bánh quy Sữa dừa Merry 

88g
VN Hộp       11,000   1         11,000 

15
Giỏ quà loại 3 (Giỏ mây+ 

phụ kiện+ công)
VN Giỏ       80,000   1         80,000 

  Thành tiền 1,008,000                                                           

Giỏ Quà Tết 08

  Thành tiền 1,014,500                                                           

Giỏ Quà Tết 09
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STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 B028 Bánh Arsenal 500g Thái Lan Hộp     132,000 1       132,000 

2
Bánh Peppie Phủ socola 

trắng 240g
VN Hộp       32,000 1         32,000 

3 S056 Kẹo Bon o Bon 255g Mexico Hộp     183,000 1       183,000 

4 S017
Kẹo Butter Toffees gương 

180gr
Argentina Hộp       97,000 1         97,000 

5 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000 1         25,000 

6 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000 1         38,000 
7 V019 Ochagavia 1851 - Red Chile Chai     426,000 1       426,000 

8 C051
NCF Cà Phê Sữa Đá 3in1 

(20g / Góix10 Gói)
Nestle Hộp       42,000 1         42,000 

9 T015
Trà 0olong Tiến Thanh 

cao cấp 100gr
Tiến Thanh Hộp       75,000 1         75,000 

10 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000 1         48,000 

11
Giỏ quà loại 3 ( giỏ + phụ 

kiện + công)
VN Giỏ       80,000 1         80,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B041 Bánh Blue hộp thiếc 625g Indonesia Hộp     178,000   1       178,000 

2 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon       35,000   2         70,000 

3 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   2         96,000 

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000   1         25,000 

5 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

6 B020
Bánh quế vị Socola hạt dẻ 

382g
USA Lon     115,000   1       115,000 

7 V013 Ochagavia Espuela - Red Chile Chai     255,000   1       255,000 

8 T008
Trà Oolong Tâm Châu hộp 

gỗ 100g
Tâm Châu Hộp       95,000   1         95,000 

9 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp       42,000   1         42,000 

10 S012
Kẹo Butter Toffees hộp 

300gr hình thang
Argentina Hộp       88,000   1         88,000 

11
Giỏ quà loại 3 ( giỏ + phụ 

kiện + công)
VN Giỏ       80,000   1         80,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B062
Bánh Happy Heo vàng hộp 

thiếc 600g
VN Hộp       87,500   1         87,500 

2 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp       42,000   1         42,000 

3 H004 Khoai Lon Slide 75g Kinh Đô Lon       24,000   1         24,000 
4 R012 Label 5 0.7L Scotland Chai     270,000   1       270,000 
5 K027 Kẹo Rinda lọ Kính 420g Malaysia Hũ       68,000   1         68,000 
6 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500   1         18,500 

7
Nho khô Raisin hộp tròn 

150g
VN Hộp       30,000   1         30,000 

  Thành tiền 1,109,000                                                           

  Thành tiền 1,178,000                                                           

Giỏ Quà Tết 10

Giỏ Quà Tết 11

Giỏ Quà Tết 12

  Thành tiền 1,059,500                                                           
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8 T051
Trà Lài Song Hoàng lon 

giấy 100g
VN Lon       26,000   1         26,000 

9 S088
Socola Tiramisu King 

Henry hộp thiếc 200g
Malaysia Hộp     150,000   1       150,000 

10 B018 Bánh Arsenal 380g Thái Lan Hộp       99,000   1         99,000 

11
Giỏ da (giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ     280,000   1       280,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S011 Butter Toffees ống 260gr Argentina Ống       83,000   1         83,000 

2 C016

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Classic (12 gói x 

17g)

VN Hộp       42,000   1         42,000 

3 H074
 Hạt macca Phượng Lệ hũ 

nhựa 300g 
 VN  Hũ       98,000   1         98,000 

4
Nho khô Raisin hộp tròn 

150g
VN Hộp       30,000   1         30,000 

5
Trà xanh Cầu Đất 100g 

lon thiếc
VN Lon       75,000   1         75,000 

6 S050
Butter Toffees Griego hũ 

nhựa 320g
Mexico Hộp     104,000   1       104,000 

7 B061
Bánh quy bơ Floras of 

Ryedale 200g
Indonesia Lon       55,000   1         55,000 

8 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

9 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000   1         38,000 
10 B028 Bánh Arsenal 500g Thái Lan Hộp     132,000   1       132,000 

11 S088
Socola Tiramisu King 

Henry hộp thiếc 200g
Malaysia Hộp     150,000   1       150,000 

12
Nước nho nguyên chất có 

gas Patritti
Úc Chai     130,000   1       130,000 

13
Giỏ quà loại 3 ( giỏ + phụ 

kiện + công)
VN Giỏ       80,000   1         80,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 C009 Cappuccino hộp 12 Stick
Trung 

Nguyên
Hộp       55,000   1         55,000 

2 H035 Nho khô Tiptop 200g Mỹ Hộp       40,000   1         40,000 
3 K002 Kẹo Phát Tài HG 120gr Bibica Hộp       25,000   1         25,000 
4 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 
5 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 
6 Nho khô Organic 100g Úc Túi       50,000   1         50,000 

7 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100g
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

8 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000   1         38,000 
9 Bánh Azotozas Argentina Hộp       50,500   1         50,500 

10 Vang Badger Creek Úc Chai     304,000   1       304,000 

11 B110
Bánh quy Hộp giấy  

American Selection 412g
USA Hộp     192,000   1       192,000 

12 H004 Khoai Lon Slide 75g Kinh Đô Lon       24,000   1         24,000 

13
Khay quà ( giỏ + phụ kiện 

+ công)
VN Giỏ       60,000   1         60,000 

Giỏ Quà Tết 13

Giỏ Quà Tết 14

  Thành tiền 1,095,000                                                           

  Thành tiền 1,137,000                                                           

  Thành tiền 991,500                                                              
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STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B005

Bánh 2 nhân: Strawberry 

& Blueberry Jam Filled 

Cookies 125g

Malaysia Hộp       30,000   1         30,000 

2 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000   1         45,000 

3 K017
Kẹo Rellenos Frutales 

300gr hình thang
Argentina Hộp       78,000   1         78,000 

4 H045

 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ Food Hũ Thủy 

Tinh 

 VN  Hũ       89,000   1         89,000 

5 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp     129,000   1       129,000 
6 Vang Bonjour Dalat Dalat Chai       95,000   1         95,000 
7 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp       72,000   1         72,000 
8 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp       55,000   1         55,000 
9 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       19,000   1         19,000 

10 B113
Bánh quy bơ Paterson's 

Shortbread 400g
Scotland Hộp     227,000   1       227,000 

11
Bánh xốp phô mai Cal 

Cheese 170gr
Indonesia Hộp       31,000   1         31,000 

12 H074
 Hạt macca Phượng Lệ hũ 

nhựa 300g 
 VN  Hũ       98,000   1         98,000 

13 B028 Bánh arsenal 500g Thái Lan Hộp     132,000   1       132,000 

14
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H045

 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ Food Hũ Thủy 

Tinh 

 VN  Hũ       89,000   1         89,000 

2 C013
NCF Sánh Đậm( 10 gói x 

24g)
Nestle Hộp       42,000   1         42,000 

3 B025
Bánh Goody cao cấp HT 

454gr
Bibica Hộp     120,000   1       120,000 

4 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

5 B006
Bánh Classic Strawberry 

130g
Malaysia Hộp       30,000   1         30,000 

6 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

7 S084

Socola Lindt Tablet 

Excellence Milk Extra 

Creamy 100g

Thụy Sỹ Hộp       85,000   1         85,000 

8 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon       93,000   1         93,000 

9 T051
Trà Lài Song Hoàng lon 

giấy 100g
VN Lon       26,000   1         26,000 

10 K008
Kc Phát Tài  thỏi vàng HN 

68gr
Bibica Hộp       55,000   1         55,000 

11
Vang St Benedicte Pays 

Doc 750ml
Pháp Chai     293,000   1       293,000 

12 H035 Nho khô Tiptop 200g Mỹ Hộp       40,000   1         40,000 

13
Giỏ da (giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ     280,000   1       280,000 

Giỏ Quà Tết 15

Giỏ Quà Tết 16

  Thành tiền 1,241,000                                                           

  Thành tiền 1,170,000                                                           

Website: quatet.congquynh.vn                   Email: kinhdoanh@congquynh.vn                        Hotline: 0933138885 - 0906986885



ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 

1 Bánh Quy Bơ Danish 908g Malaysia Hộp     216,000 1 216,000

2
Socola Butter Toffees 

300g chai nhựa nơ
Mexico Chai     112,000 1 112,000

3 C052
Cà phê Trung Nguyên lon 

thiếc 425g
VN Lon     150,000 1 150,000

4 B006
Bánh Classic Strawberry 

130g
Malaysia Hộp       30,000 1 30,000

5 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000 1 25,000

6 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000 1 48,000

7 Mứt Golden Farm 210g VN Hộp       34,000 1 34,000

8
Bánh Quy Bơ Truyền 

thống St Michel 130g
Pháp Hộp       55,000 1 55,000

9 H085

Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ Food Hũ Thủy 

Tinh

VN Hũ       89,000 1 89,000

10 T008
Trà Oolong Tâm Châu hộp 

gỗ 100g
VN Hộp       95,000 1 95,000

11
Nước Nho Nguyên chất 

có gas hiệu Patriti
Úc Chai     130,000 1 130,000

12 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp       65,000 1 65,000

13
Bánh quy socola Royal 

Dansk 250g
Đan Mạch Hộp     123,000 1 123,000

14
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay       70,000 1 70,000

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500 1 18,500

2 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000 1 48,000

3 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000 1 25,000

4 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp       56,000 1 56,000

5 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200gr
Argentina Hộp       92,000 1 92,000

6 H016
Điều rang muối vỏ lụa M2 

175g
VN Hộp       92,500 1 92,500

7 T005 Trà lài lon giấy 100g Tâm Châu Hộp       31,000 1 31,000

8 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000 1 45,000

9 S012
Kẹo Butter Toffees hộp 

300gr hình thang
Argentina Hộp       88,000 1 88,000

10 S056
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr
Argentina Hộp     183,000 1 183,000

11 B038 Bánh Azotozas 321gr Argentina Hộp     160,000 1 160,000

12 V031
Vang Aves del Sur - 

Cabernet Sauvignon
Chile Chai     290,000 1 290,000

13
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000 1 70,000

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

Giỏ Quà Tết 18

Giỏ Quà Tết 17

Thành tiền 1,242,000                                                           

Thành tiền 1,199,000                                                           

Giỏ Quà Tết 19
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1 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500   1         18,500 

2 T051
Trà Lài Song Hoàng lon 

giấy 100g
VN Lon       26,000   1         26,000 

3 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105g
Argentina Hộp     120,000   1       120,000 

4 Bánh Arsenan 100gr Thailand Hộp       25,000   1         25,000 
5 R008 JW Red Label Scotland Chai     340,000   1       340,000 
6 H032 Nho khô Tiptop 100g Mỹ Hộp       25,000   1         25,000 
7 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

8 B110
Bánh quy Hộp giấy  

American Selection 412g
USA Hộp     192,000   1       192,000 

9 S005 Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

10 B062
Bánh Happy Heo vàng hộp 

thiếc 600g
VN Hộp       87,500   1         87,500 

11
Giỏ da (giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ     280,000   1       280,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H024
Mứt dừa sữa 200g hộp 

vuông
VN Hộp       65,000 1         65,000 

2 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000 1         40,000 

3 Bánh AFC hộp giấy 100g VN Hộp       13,000 1         13,000 
4 T018 Trà Akbar 275g Sri lanca Lon     147,000 1       147,000 
5  Bánh Arsenal 210g  Thailand  Hộp       58,000 1         58,000 
6 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000 1         45,000 
7 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp     129,000 1       129,000 
8 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp       55,000 1         55,000 

9
Nước ép TC có ga Organic 

" Valde France" 750ml
Pháp Chai       98,000 1         98,000 

10 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon       35,000 1         35,000 
11 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp     160,000 1       160,000 

12 K023
Kẹo Rellenos Frutales 

400gr
Argentina Hộp     157,000 1       157,000 

13 B041 Bánh Blue hộp thiếc 625g Indonesia Hộp     178,000 1       178,000 

14
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000 1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000   1         45,000 

2 H077
Hộp Quà Pate Royal Vịt Vị 

Armagnac 180g
Pháp Hộp     120,000   1       120,000 

3 C052
Cà phê Trung Nguyên lon 

thiếc 425g
VN Lon     150,000   1       150,000 

4 V025 Torley Charmant Rouge Hungary Chai     201,000   1       201,000 
5 H032 Nho khô Tiptop 100g Mỹ Hộp       25,000   1         25,000 
6 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp       72,000   1         72,000 

7 H019
 Điều rang muối vỏ lụa 

200g túi giấy đứng 
 VN  Hộp     101,500   1       101,500 

8 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105g
Argentina Hộp     120,000   1       120,000 

9 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 
10 S028 Toffees 250g Anh Hộp     158,000   1       158,000 
11 B038 Bánh Azotozas 321gr Argentina Hộp     160,000   1       160,000 

Giỏ Quà Tết 20

Giỏ Quà Tết 21

  Thành tiền 1,250,000                                                           

  Thành tiền 1,227,000                                                           
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12
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1
Bánh Emily hoa xuân hộp 

nhựa 300g
VN Hộp       75,000   1         75,000 

2 S037 Socola Aalst 225g Singapore Hộp     199,000   1       199,000 

3 Trà lài Tiến Thanh 100g VN Hộp       25,000   1         25,000 

4 H011 Đậu Hà Lan mù tạc 200g Thái Lan Lon       65,000   1         65,000 

5 B112
Bánh quy Frono Bonomi 

Organic 400g
Ý Hộp     220,000   1       220,000 

6 K026
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 216g
Mexico Hũ       60,000   1         60,000 

7 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 

8 C050 Cà phê de Vin 3in1 170g VN Hộp       30,000   1         30,000 

9 S080 Socola Bon o Bon 45g Mexico Hộp       20,000   1         20,000 

10
Nho khô Debent 250g hộp 

vàng
Mỹ Hộp       48,000   1         48,000 

11 Kẹo thảo mộc Ricola 40g Thụy Sỹ Hộp       30,000   1         30,000 

12 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

13 H081
Phô mai con bò Cười 

Lavache qui rit 120g
VN Hộp       33,000   1         33,000 

14 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp       55,000   1         55,000 

15 S049 Socola Beryl's 125g Malaysia Hộp       72,000   1         72,000 

16
Rượu sake nishinoseki 

Nigorizake 720ml
Nhật Chai     397,000   1       397,000 

17
Khay quà gỗ dợn sóng ( 

khay + phụ kiện + công)
VN Khay       80,000   1         80,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S017
Butter Toffees gương 

180gr
Argentina Hộp       97,000   1         97,000 

2 B006
Bánh Classic Strawberry 

130g
Malaysia Hộp       30,000   1         30,000 

3 Kẹo bạc hà Fres Barley Indonesia Túi       16,000 1 16,000        

4 C010 Cà phê trống Tâm Châu Hộp       70,000   1         70,000 
5 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 

6
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Hoàng Linh 100g
VN Hộp     200,000   1       200,000 

7
Mứt dâu tây Mrs Bridge 

340g
Scotland Hộp     138,000   1       138,000 

8 B020
Bánh quế vị Socola hạt dẻ 

382g
USA Lon     115,000   1       115,000 

9 V015 LADOMA Tempranillo Tây Ban Nha Chai     230,000   1       230,000 
10 T019 Trà Akbar Gold 225g Sri lanca Lon     138,000   1       138,000 

11 H021

Hạt điều rang muối 

Phượng Lệ vỏ lụa hộp chữ 

nhật 250g

VN Hộp       85,000   1         85,000 

12 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

13 Bánh Richy Gold HT 300g VN Hộp     108,000   1       108,000 

14 B065
Bánh St Michel Biscuits 

Collection 270g
Pháp Hộp     135,000   1       135,000 

Giỏ Quà Tết 22

  Thành tiền 1,539,000                                                           

  Thành tiền

Giỏ Quà Tết 23

1,270,500                                                           
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15
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN
1 B021 Bánh Majestic VN Hộp       99,000   1         99,000 
2 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon       35,000   1         35,000 
3 B038 Bánh Azotozas 321gr Argentina Hộp     160,000   1       160,000 

4 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

5 S026 SCL Rossco 180g Malaysia Hộp     145,000   1       145,000 
6 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon       98,000   1         98,000 
7 K002 Kẹo Phát Tài HG 120gr Bibica Hộp 25,000       1         25,000 

8 H019
Điều rang muối vỏ lụa 

200g túi giấy đứng
VN Hộp     101,500   1       101,500 

9 T007
Trà Oolong Tâm châu lon 

giấy 100g
Tâm Châu Hộp       78,000   1         78,000 

10 R008 JW Red Label Scotland Chai     340,000   1       340,000 

11 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp       56,000   1         56,000 

12 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

13 H002
Thịt hộp nguyên vị 

Original Meat Bristol 340g
USA Hộp       78,000   1         78,000 

14 S048
Socola Macadamia 

Chocolate 64g
Nhật Hộp       70,000   1         70,000 

15 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000   1         25,000 

16 K016
Kẹo Rellenos Frutales dây 

260gr
Argentina Hộp       75,000   1         75,000 

17 H006 Khoai Lon Jacker 75g Malaysia Lon       24,000   1         24,000 

18
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay 70,000     1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
 THÀNH 

TIỀN 

1 B043 Bánh quy bơ Danisa 681gr Đan Mạch Hộp     202,000 1 202,000      

2 B036
Bánh Desiree 400g hộp 

thiếc
Đức Hộp     170,000 1 170,000      

3 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000 1 65,000        

4 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon 45,000     1 45,000        

5 T012
Trà olong lon thiếc 60gr- 

túi lưới
Cầu Đất Hộp 145,000   1 145,000      

6 C002
Cà phê tan Tchibo Gold 

100g
Đức  Lọ 150,000   1 150,000      

7 H007 Khoai Lon Jacker 100g Malaysia Lon 30,000     1 30,000        

8 V019 Ochagavia 1851 - Red Chile Chai 426,000   1 426,000      

9 H016
Điều rang muối vỏ lụa M2 

175g
VN Hộp 92,500     1 92,500        

10 B020
Bánh quế vị Socola hạt dẻ 

382g
USA Lon 115,000   1 115,000      

11 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp 120,000   1 120,000      

12 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp 48,000     1 48,000        

Giỏ Quà Tết 24

Giỏ Quà Tết 25

  Thành tiền 1,592,500                                                           

1,537,000                                                             Thành tiền
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13 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh 40,000     1 40,000        

14
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay 70,000     1 70,000        

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
 THÀNH 

TIỀN 
1 S005 Kẹo Toffees 150g Anh Hộp       65,000 1 65,000        

2 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000 1 25,000        

3 S048
Socola Macadamia 

Chocolate 64g
Nhật Hộp       70,000 1 70,000        

4 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000 1 5                

5 K002 Kẹo Phát Tài HG 120gr Bibica Hộp       25,000 1 25,000        

6 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp       65,000 1 65,000        

7 H002
Thịt hộp nguyên vị 

Oridinal Meat 340g
USA Hộp       78,000 1 78,000        

8 V007
Vang Valde Rosa Gran 

Reserva 750 ml
Chile Chai     210,000 1 210,000      

9 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr
Argentina Hộp     183,000 1 183,000      

10 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000 1 48,000        

11 B021 Bánh Majestic VN Hộp       99,000 1 99,000        

12 B038 Bánh Azotozas 321gr Argentina Hộp     160,000 1 160,000      

13 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200gr
Argentina Hộp       92,000 1 92,000        

14 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon       35,000 1 35,000        

15 H012 Hạnh nhân muối 130g Thái Lan Lon       98,000 1 98,000        

16 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp       56,000 1 56,000        

17 T008
Trà Oolong Tâm Châu hộp 

gỗ 100g
Tâm Châu Hộp       95,000 1 95,000        

18 H016
Điều rang muối vỏ lụa M2 

175g
VN Hộp       92,500 1 92,500        

19 B104 Bánh Quế Eterna 350g Indonesia Hộp       75,000 1 75,000        

20
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000 1 70,000        

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp     122,000   1       122,000 

2 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000   1         38,000 
3 S005 Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 
4 B028 Bánh arsenal 500g Thái Lan Hộp     132,000   1       132,000 

5 S087
Socola Fondante Hộp 

thiếc 250g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp     135,000   1       135,000 

6 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

7 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon       93,000   1         93,000 

8
Kẹo King Henry Bonart 

450g hũ nhựa
Thỗ Nhĩ Kì Hũ       74,000   1         74,000 

9 C002
Cà phê tan Tchibo Gold 

100gr
Đức  Lọ     150,000   1       150,000 

Giỏ Quà Tết 26

Thành tiền 1,718,500                                                           

Thành tiền

Giỏ Quà Tết 27

1,641,505                                                           
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10 T012 Trà olong lon thiếc 200gr Cầu Đất Hộp     170,000   1       170,000 

11 H004 Khoai Lon Slide 75g Kinh Đô Lon       24,000   1         24,000 

12 S090
Socola Golden Cherry 

250g
Ba Lan Hộp     247,000   1       247,000 

13 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

14 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

15 Bánh AFC hộp giấy 100g VN Hộp       13,000   1         13,000 

17 V003
Vang Château D'Aurore 

750ml
Pháp Chai     245,000   1       245,000 

17
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon       93,000   1         93,000 

2 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp     122,000   1       122,000 

3 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

4 R007 Balantine's 12 Scotland Chai     750,000   1       750,000 

5 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       38,000   1         38,000 
6 S021 Toffees 300g Hũ Anh Hộp     120,000   1       120,000 
7 S010 Butter Toffees dây 260gr Argentina Hộp       83,000   1         83,000 

8 H007 Khoai Lon Jacker 100g Malaysia Lon       30,000   1         30,000 

9 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

10 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

11 S090
Socola Golden Cherry 

250g
Ba Lan Hộp     247,000   1       247,000 

12 B028 Bánh Arsenal 500g Thái Lan Hộp     132,000   1       132,000 

13
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S088
Socola Tiramisu King 

Henry hộp thiếc 200g
Malaysia Hộp     150,000   1       150,000 

2 H069
Quả nam việt quất sấy 

khô Sunfood 250g
Mỹ Hũ     122,000   1       122,000 

3 C004
Cà phê tan - Davidoff Rich 

Aroma 100g
Đức Hũ     207,500   1       207,500 

4 V019
Vang Ochagavia 1851 - 

Red
Chile Chai     426,000   1       426,000 

5 B038
Bánh Azotozas hộp thiếc 

447g
Argentina Hộp     160,000   1       160,000 

6 K021
Kẹo Rellenos Frutales 

200g gương
Argentina Hộp       92,000   1         92,000 

7 S041 Socola Ferrero 200g Ý Hộp     205,000   1       205,000 

8 H079
Hạt hạnh nhân 200g CQ 

Food Hũ Thủy Tinh
VN Hũ       89,000   1         89,000 

9 T024
Trà lài Cầu Đất lon thiếc 

100g lon lùn
VN Lon       75,000   1         75,000 

10 S003 Milk Chocolate Meiji 50g Nhật Thanh       40,000   1         40,000 

Giỏ Quà Tết 29

  Thành tiền 1,893,000                                                           

Giỏ Quà Tết 28

  Thành tiền 1,786,000                                                           
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11 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100g
Đức Thanh       40,000   2         80,000 

12 T053

Trà olong Cầu Đất lon 

thiếc 100g hút chân 

không lon lùn

VN Hộp       95,000   1         95,000 

13 H001
Thịt hộp nấu chín Cooked 

Ham Meat 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

14 H007 Khoai Lon Jacker 100g Malaysia Lon       30,000   1         30,000 

15 H076
Mứt hộp hiệu Bonne 

Maman 180g (6 hũ *30g)
Pháp Hộp     108,000   1       108,000 

16
Bánh phủ socola kem bơ 

sữa Deli pie 230g
VN Hộp       32,000   1         32,000 

17
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

30x25x15cm
Khay       70,000   1         70,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B102
Bánh Quy nhân socola và 

hạt phỉ 300g
Malaysia Hộp       58,000   1         58,000 

2 B108

Bánh Chocolate Goplana 

jezyki 280g Ba Lan Hộp     166,000   1       166,000 

3 H001
Thịt hộp nấu chín Cooked 

Ham Meat 326g
USA Hộp     120,000   1       120,000 

4 H003 Khoai lon Slide160g Kinh Đô Lon       43,000   1         43,000 

5
Socola Butter Toffees 

Griego 300g chai nhựa nơ
Mexico Chai       99,000   1         99,000 

6 B020
Bánh quế vị Socola hạt dẻ 

382g
USA Lon     115,000   1       115,000 

7 S082
Socola Fondante Hộp Kim 

Cương 220g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp       65,000   1         65,000 

8 C002
Cà phê tan Tchibo Gold 

100g
Đức Hũ     150,000   1       150,000 

9 H068
Hạnh nhân bóc vỏ Almond 

230g
Mỹ Hũ     122,000   1       122,000 

10 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp       65,000   1         65,000 

11 H075
Mứt quả dâu hiệu Bonne 

Maman 225g
Pháp Hũ       96,000   1         96,000 

12 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100g
Đức Thanh       40,000   1         40,000 

13 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000   1         48,000 

14 S007 Tiramisu Almond 100g Malaysia Hộp       65,000   1         65,000 

15 Rượu Chivas XV Scotland Chai  1,120,000   1     1,120,000 

16
Giỏ quà gỗ có quai (giỏ + 

phụ kiện + công)
VN Giỏ     120,000   1       120,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 B061
Bánh quy bơ Floras of 

Ryedale 200g
Indonesia Lon       51,500   1         51,500 

2 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       46,000   1         46,000 

3 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105gr
Argentina Hộp     121,000   1       121,000 

4 R002 Chivas 18 Scotland Chai    1,300,000   1     1,300,000 

  Thành tiền 2,101,500                                                           

Giỏ Quà Tết 30

  Thành tiền 2,492,000                                                           

Giỏ Quà Tết 31
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5 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp     159,000   1       159,000 

6 S048
Socola Macadamia 

Chocolate 64g
Nhật Hộp       71,000   1         71,000 

7 H009 Snack Potato 100g Malaysia Hộp       36,000   1         36,000 

8 B042
Bánh quy Hộp giấy 

Distinctive Collection 376g
USA Hộp     220,000   1       220,000 

9

Bánh quy hỗn hợp Fruit 

Wagon Assorted Fruit 

Cookies 700g

Malaysia Hộp     125,000   1       125,000 

10
Giỏ da (giỏ + phụ kiện + 

công)
VN Giỏ     280,000   1       280,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL
THÀNH 

TIỀN

1 S089
Socola Fondate Caramel 

hộp thiếc 500g
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp     218,000 1       218,000 

2
Bánh quy Julie's hộp thiếc 

478g
Malaysia Hộp     134,000 1       134,000 

3 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105g
Argentina Hộp     120,000 1       120,000 

4 H065
Nho khô nguyên cành 

Sunfood 250g
Úc Hũ     165,000 1       165,000 

5 C017

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Special Edition lon 

thiếc 

VN Lon     110,000 1       110,000 

6 H001
Thịt hộp nấu chín Cooked 

Ham Meat 326g
USA Hộp     120,000 1       120,000 

7 H008 Snack tôm 110g Thái Lan Lon       45,000 1         45,000 

8
Rượu Hennessy VSOP 

700ml
Pháp Chai  1,300,000 1     1,300,000 

9 H066 Mơ sấy dẻo Sunfood 500g Thổ Nhĩ Kỳ Hũ     145,000 1       145,000 

10 T011
Trà xanh Cầu Đất lon 

thiếc 100g
VN Lon       75,000 1         75,000 

11 H079
Hạt hạnh nhân 200g CQ 

Food Hũ Thủy Tinh
VN Hũ       89,000 1         89,000 

12 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp       48,000 1         48,000 

13 H075
Mứt quả dâu hiệu Bonne 

Maman 225g
Pháp Hũ       96,000 1         96,000 

14
Giỏ da (màu vàng, đỏ, giỏ 

+ phụ kiện + công)
VN Giỏ     280,000 1       280,000 

STT MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL THÀNH 
1 B049 Bánh lambertz 720g Đức Hộp     315,000   1       315,000 
2 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon       33,000   2         66,000 

3 S034
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

255gr
Argentina Hộp     183,000   1       183,000 

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp       25,000   1         25,000 

5 S012
Kẹo Butter Toffees hình 

thang 300gr
Argentina Hộp       88,000   1         88,000 

6 S048
Socola Macadamia 

Chocolate 64g
Nhật Hộp       70,000   1         70,000 

7 T008
Trà Oolong Tâm Châu hộp 

gỗ 100g
Tâm Châu Hộp       95,000   1         95,000 

Giỏ Quà Tết 33

Giỏ Quà Tết 32

  Thành tiền 2,945,000                                                           

  Thành tiền 2,409,500                                                           
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8 R003 Chivas 21 Scotland Chai    2,600,000   1     2,600,000 
9 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp       18,500   1         18,500 

10 H019
Điều rang muối vỏ lụa 

200g túi giấy đứng
VN Hộp     101,500   1       101,500 

11 Kẹo thảo mộc Ricola 40g Thụy Sỹ Hộp       30,000   1         30,000 

12 K022 Kẹo Hoa quả 300g Đức Hộp     108,000   1       108,000 

13
Khay quà giấy carton cứng 

( có màu đỏ, xanh)

Kích thước: 

32x24x15cm
Khay 70,000       1         70,000 

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 

1 R001 Chivas 12 Scotland Chai     650,000 1     650,000   

2 B008
Bánh quy hương cà phê 

CoffeeJoy 360g
Indonesia Hộp     48,000   1       48,000   

3 Bánh Paterson's 352g Anh Hộp   221,000   1     221,000   

4 Khoai Lon Jacker 160g Malaysia Lon     40,000   1       40,000   

5 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp     72,000   1       72,000   

6 S001 Butter Toffees hũ 90gr Argentina Hũ     25,000   1       25,000   

7 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh     40,000   1       40,000   

8 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức Lọ   207,500   1     207,500   

9 T018 Trà Akbar 275g Srilanka Lon   147,000   1     147,000   

10 H045
 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ food 
VN Hũ     89,000   1       89,000   

11 H044
 Hạt dẻ cười hũ nhựa 

Phượng Lệ 300g 
 VN  Hũ   135,000   1     135,000   

12 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp     55,000   1       55,000   

13 H025
Mứt sen 200g Thành Long 

hộp vuông
VN Hộp     75,000   1       75,000   

14 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp   129,000   1     129,000   

15
Khay quà loại 1 ( giỏ + 

phụ kiện + công )
Khay   100,000   1     100,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 R018 Rượu Parisiennes XO Pháp Chai     169,000 1     169,000   

2 B026 Bánh Blue hộp thiếc 454g Indonesia Hộp   120,000   1     120,000   

3 S030
Butter Toffees gương 

350gr
Argentina Hộp   154,500   1     154,500   

4 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp   129,000   1     129,000   

5 C011
NCF Đậm Đà 24( 20 gói x 

17g)
Nestle Hộp     56,000   1       56,000   

6 T005 Trà lài lon giấy 100g Tâm Châu Hộp     31,000   1       31,000   

7 Bánh Tortitas 125g Argentina Hộp     36,500   1       36,500   

8
Nho khô Raisin lon thiếc 

150g
VN Lon     30,000   1       30,000   

9
Khay quà ( giỏ + phụ kiện 

+ công )
Khay     80,000   1       80,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 R008 JW Red Label Scotland Chai     340,000 1     340,000   

Thành tiền                                                             3,770,000 

Giỏ quà 34

Cộng                            2,033,500 

Giỏ quà 35

Cộng                               806,000 

Giỏ quà 36
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2 B110
Bánh quy Hộp giấy  

American Selection 412g
USA Hộp     192,000 1     192,000   

3 K022 Kẹo Hoa quả 300g Đức Hũ   108,000   1     108,000   

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp     25,000   1       25,000   

5 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp     72,000   1       72,000   

6 S028
Socola Toffees 250g hộp 

thiếc
Anh Hộp   158,000   1     158,000   

7 H005 Khoai lon Pringles 110g Malaysia Lon     35,000   1       35,000   

8 T011 Trà xanh lon thiếc 100g Cầu Đất Lon     75,000   1       75,000   

9 B001
Bánh quy hương cà phê 

CoffeeJoy 90gr
Indonesia Hộp     13,000   1       13,000   

10 H045
 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ food 
VN Hũ     89,000   1       89,000   

11 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp   129,000   1     129,000   

12 B018 Bánh arsenal 380g Thái Lan Hộp     99,000   1       99,000   

13
Khay quà loại 1 ( giỏ + 

phụ kiện + công )
Khay   100,000   1     100,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 R006 Balantines Finest Scotland Chai     360,000 1     360,000   

2 B048 Bánh quy bơ Danisa 908gr Đan Mạch Hộp   278,000   1     278,000   

3 T024 Trà lài lon thiếc 100g Cầu Đất Lon     75,000   1       75,000   

4 H031
Nho khô Raisin Danson 

150g
Mỹ Hộp     25,000   1       25,000   

5 S007 Tiramisu Almond 100gr Malaysia Hộp     65,000   1       65,000   

6 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp     65,000   1       65,000   

7 S049 Socola Beryl's  125g Malaysia Hộp     72,000   1       72,000   

8 C004
Cà phê tan -Davidoff Rich 

Aroma 100gr
Đức Lọ   207,500   1     207,500   

9 T007
Trà Oolong Tâm châu lon 

giấy 100g
Tâm Châu Lon     78,000   1       78,000   

10 B061
 Bánh quy bơ Floras of 

Ryedale 200g 
Indonesia Lon     55,000   1       55,000   

11 K026
Kẹo Rellenos Frutales hũ 

nhựa 216g
Mexico Hũ     60,000   1       60,000   

12 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp     55,000   1       55,000   

13 H027
Mứt gừng dẻo 180g 

Thành Long hộp vuông
VN Hộp     50,000   1       50,000   

14
Khay quà loại 1 ( giỏ + 

phụ kiện + công )
Khay   100,000   1     100,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 R009 JW Black Label Scotland Chai     630,000 1     630,000   

2 B018 Bánh arsenal 380g Thái Lan Hộp     99,000   1       99,000   

3 S025 SCL Beryl's Almond 180g Malaysia Hộp   137,000   1     137,000   

4 B107
Bánh Quy Copenhagen 

454g
Đan Mạch Hộp   156,000   1     156,000   

5 H067
 Hạnh nhân có vỏ Phượng 

Lệ 500g 
 Mỹ  Hũ   163,000   1     163,000   

6 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp     65,000   1       65,000   

7 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh     40,000   1       40,000   

8 C017

Cà phê Trung Nguyên 

Legend Special Edition lon 

thiếc 

Trung 

Nguyên
Lon   110,000   1     110,000   

Giỏ quà 37

Cộng                            1,545,500 

Giỏ quà 38

Cộng                            1,435,000 
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9 T013 Trà olong lon thiếc 200gr Cầu Đất Hộp   170,000   1     170,000   

10 H045
 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ food 
VN Hũ     89,000   1       89,000   

11 H031 Nho khô Raisin 150g Mỹ Hộp     25,000   1       25,000   

12 K010 Kẹo hoa quả 200g Đức Hộp     55,000   1       55,000   

13 H026
Mứt gừng Huế 200g 

Thành Long hộp vuông
VN Hộp     65,000   1       65,000   

14 B056 Bánh Lucky stick 45g Nhật Hộp     18,500   1       18,500   

15 S022 Tiramisu Almond 200gr Malaysia Hộp   129,000   1     129,000   

16
Khay quà loại 1 ( giỏ + 

phụ kiện + công )
Khay   100,000   1     100,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 
1 B018 Bánh arsenal 380g Thái Lan Hộp       99,000 1       99,000   

2

Bánh quy Frono Bonomi 

Hạnh nhân & Socola hộp 

thiếc 400g

Ý Hộp     245,000 1     245,000   

3 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105g
Argentina Hộp     120,000 1     120,000   

4 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp       65,000 2     130,000   

5 S049 Socola Beryl's 125g Malaysia Hộp       72,000 1       72,000   

6 H003 Khoai lon Slide160g Kinh Đô Lon       43,000 1       43,000   

7 K019
Kẹo thảo mộc Ricola 

Cranberry 100g Hộp Thiếc
Thụy Sỹ Hộp     125,000 1     125,000   

8 Trà Loyd 40g Ba Lan Hộp       50,000 1       50,000   

9 S090
Socola Golden Cherry 

250g
Ba Lan Hộp     247,000 1     247,000   

10 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp       55,000 1       55,000   

11 B103
Bánh Ritaz Deemah Hộp 

thiếc 200g
Saudi Arabia Hộp       64,000 1       64,000   

12 S083 Socola Bon o Bon 150g Mexico Hộp       88,000 1       88,000   

13 H060 Khô heo vị cháy tỏi 180g VN Hũ       92,000 1       92,000   

14 Mứt Mrs bridges 340g Scotland Hũ     138,000 1     138,000   

15 Nho khô Ligo 250g Mỹ Hộp       95,000 1       95,000   

16 H002

Thịt hộp nguyên vị 

Original Luncheon Loaf 

340g

USA Hộp       78,000 1       78,000   

17 Bánh quế Lu Vani 97,5g VN Hộp       21,000 1       21,000   

18 R003 Chivas 21 Scotland Chai  2,600,000 1   2,600,000   

19
Khay quà Gỗ Happy New 

Year 
VN Khay     100,000 1     100,000   

ST

T
MSP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT  ĐƠN GIÁ SL

 THÀNH 

TIỀN 

1 JW Blue Label Scotland Chai  3,500,000 1   3,500,000   

2 B021
Bánh Majestic hộp thiếc 

382g
Việt Nam Hộp     99,000   1       99,000   

3 B036
Bánh HF Desiree 400g hộp 

thiếc
Đức Hộp   170,000   1     170,000   

4 T006
Trà lài hộp gỗ 100 gr (bát 

giác)
Tâm Châu Hộp     68,000   1       68,000   

5 Bánh AFC hộp giấy 100g VN Hộp     13,000   1       13,000   

6 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp   122,000   1     122,000   

7 S044 Socola Ý 250g Ý Hộp   244,000   1     244,000   

Giỏ quà 40

Cộng                            2,051,500 

Giỏ quà tết 39

Cộng                            4,462,000 
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8 C002
Cà phê tan Tchibo Gold 

100g
Đức  Lọ   150,000   1     150,000   

9 S004
SCL Schogetten Vị Milk 

100gr
Đức Thanh     40,000   1       40,000   

10 H045
 Hạt điều rang muối vỏ lụa 

200g CQ food 
VN Hũ     89,000   1       89,000   

11 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon     93,000   1       93,000   

12 K009 Kẹo hoa quả Kafany 150g Đức Hộp     48,000   1       48,000   

13 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 

trái tim 105g
Argentina Hộp   120,000   1     120,000   

14 H001
Thịt hộp giăm bông 

Cooked Ham Bristol 326g
USA Hộp   120,000   1     120,000   

15
Khay quà loại 1 ( giỏ + 

phụ kiện + công )
Khay   100,000   1     100,000   

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng

*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.

*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.

*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.

*  Xuất hóa đơn VAT cho công ty.

-Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo. Chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý 

khách về cung cách phục vụ cũng như chất lượng sản phẩm. 

-Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất, 

mức chiết khấu hấp dẫn và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.

Cộng                            4,976,000 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG VÂN

Địa chỉ: 20 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

CN Thủ Đức: 33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM

Hotline: 0933 13 8885 -0906 986 885 Tel/Fax:  028.38374987 

Email: kinhdoanh@congquynh.vn                   quatet.info.vn@gmail.com

Website: quatet.congquynh.vn                         quatet.info.vn
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